
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SYT-NV             Bình Phước, ngày          tháng 01 năm 2021 

V/v khảo sát bổ sung nhu cầu sử dụng 

các thuốc điều trị bệnh hiếm gặp, 

thuốc rất hiếm nguồn cung 

 không sẵn có 

 

   

   Kính gửi: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế. 

 

Thực hiện Công văn 120/QLD-KD ngày 12/01/2021 của Cục Quản lý Dược 

- Bộ Y tế về việc khảo sát bổ sung nhu cầu sử dụng các thuốc điều trị bệnh hiếm 

gặp, thuốc rất hiếm nguồn cung không sẵn có,  

Sở Y tế báo cáo nhu cầu sử dụng thuốc điều trị các bệnh hiếm gặp, thuốc 

không sẵn có trong 01 năm như sau: 

 
STT Tên hoạt chất Hàm 

lượng- 

nồng độ 

Đơn vị tính Số lượng sử 

dụng hàng 

năm 

Nhu cầu 

sử dụng 

(dự kiến) 

01 Andexanet alfa 100 mg  Ống/Lọ 0  

02 Diethylene triamine 

pentaacetic acid (DTPA) 

1000 mg  Ống/Lọ 0  

03 Dimercaprol (BAL) 100 mg  Ống/Lọ 0  

04 EDTA 1 g  Ống/Lọ 0  

05 Ethanol tĩnh mạch 10% 10%  Ống/Lọ 0  

06 Fomepizole  1,5 g  Ống/Lọ 0  

07 Glucagon 10 mg/lọ  Ống/Lọ 0 5 

08 Hydroxocobalamine ( Loại 

tiêm TM) 

5 g  Ống/Lọ 0  

09 Idarucizumab 2,5 g  Ống/Lọ 0  

10 Kháng thể kháng Digoxin 40 mg  Ống/Lọ 0  

11 Pralidoxime chloride (PAM) 0,5 g  Ống/Lọ 2.500 4.010 

12 Silibinin loại tiêm truyền tĩnh 

mạch  

528,5 mg  Ống/Lọ 0  

13 Xanh methylen ( loại tiêm 

TM) 

50 mg  Ống/Lọ 0  

14 Dung dịch cao phân tử 

(Dextran 40 hoặc 70, 

hydroxyethyl starch 200.000 

daltol) 

500 ml  Ống/Lọ Không mua 

được 

1.755 

15 Milrinone  1 mg/1ml  Ống/Lọ Không mua 

được 

50 

  

Nơi nhận:                            GIÁM ĐỐC   
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NV. 
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